
PLANE WORLD CONSULTING GROUP 
                Training Programmes 

 
 

PUBLIC TRAINING CALENDAR FROM 2010  
Lịch Học Tại VP PLANE WORLD HCM 07 - 12/2010 

 
Course Title 

Tên khóa học 
Days
 số 

ngày 

Fees
Chi 
phí 

(USD) 

07
JU
L 

08 
AUG 

09 
SEP 

10 
OCT 

11 
NOV 

12 
DEC 

ISO 9001:2008 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM (QMS) 
Standard Interpretation/ Giới thiệu yêu cầu tiêu chuẩn 2 50     10-12     01-02 

Documentation System Requirements/ Các yêu cầu của 
Hệ thống tài liệu 

2 50             

Internal Quality Auditor (IQA)/ Đánh giá viên nội bộ 3 80     16-18   12-14   

Refresh Internal Audit Skill/ Cập nhật kỹ năng đánh giá 
nội bộ 

2 50             

Advanced Internal Audit Skill/ Cải tiến kỹ năng đánh giá 
nội bộ 

3 180       08-10     

Lead Auditor (IRCA)/ Chuyên gia đánh giá trưởng 5 490   25-27   20-24   15-19 

ISO 14001:2004 ENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM (EMS) 
Standard Interpretation/ Giới thiệu yêu cầu tiêu chuẩn 2 50         25-26   

Documentation System Requirements/ Các yêu cầu của 
Hệ thống tài liệu 

2 50             

Internal EMS Auditor (IEA)/ Đánh giá viên nội bộ 3 100     20-22     24-26 

Refresh Internal Audit Skill/ Cập nhật kỹ năng đánh giá 
nội bộ 

2 50             

Advanced Internal Audit Skill/ Cải tiến kỹ năng đánh giá 
nội bộ 

3 240             

Lead Auditor (IRCA)/ Chuyên gia đánh giá trưởng 5 540       17-19     

HACCP & ISO 22000:2005 FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEM 
Standard Interpretation/ Giới thiệu yêu cầu tiêu chuẩn 2 50     10-12       

Internal auditor/ Đánh giá viên nội bộ 3 100       14-16     

Advanced Internal Audit Skill/ Cải tiến kỹ năng đánh giá 
nội bộ 

3 240       20-22     

ISO 22000 Lead Auditor (IRCA)/ Chuyên gia đánh giá 
trưởng ISO 22000 

5 580         04-08   

TS 16949:2002 AUTOMOTIVE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 
TS 16949 Core Tools/ Đào tạo 5 công cụ TS 16949 4 220     9-12       

Awareness of TS16949/ Đào tạo nhận thức TS 16949 2 140         21-22   

TS16949 Internal Auditor/ Đánh giá viên nội bộ TS 16949 3 230           11-12 

SPECIAL COURSES 
Safety Management For Chemical Store 
Quản lý an toàn kho chứa hóa chất 

3 140       
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PLANE WORLD CONSULTING GROUP 
                Training Programmes 

 
 

 
PUBLIC TRAINING CALENDAR FROM JUL-DEC, 2010  

Lịch Học Tại VP PLANE WORLD HCM Từ Tháng 07 - 12/2010 
Course Title 

Tên khóa học 
Days 
 Số 

ngày 

Fees 
Chi phí 
(USD) 

07 
JUL 

08 
AUG 

09 
SEP 

10 
OCT 

11 
NOV 

12 
DEC 

ISO 9001:2008 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM (QMS) 
Standard Interpretation/ Giới thiệu yêu cầu tiêu 
chuẩn 

2 50 06-07   14-15   09-10   

Documentation System Requirements/ Các yêu 
cầu của Hệ thống tài liệu 

2 50             

Internal Quality Auditor (IQA)/ Đánh giá viên nội bộ 3 70 15-17 03-05   07-09   02-04 

Refresh Internal Audit Skill/ Cập nhật kỹ năng đánh 
giá nội bộ 

2 60             

Advanced Internal Audit Skill/ Cải tiến kỹ năng 
đánh giá nội bộ 

3 130 20-22           

Lead Auditor (IRCA )/ Chuyên gia đánh giá trưởng 5 530   17-21   19-23   14-18 

ISO 14001:2004 ENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM (EMS) 
Standard Interpretation/ Giới thiệu yêu cầu tiêu 
chuẩn 

2 50     21-22     08-09 

Documentation System Requirements/ Các yêu cầu 
của Hệ thống tài liệu 

2 50             

Internal EMS Auditor (IEA)/ Đánh giá viên nội bộ 3 70   12-14     11-13   

Refresh Internal Audit Skill/ Cập nhật kỹ năng đánh 
giá nội bộ 

2 60             

Advanced Internal Audit Skill/ Cải tiến kỹ năng đánh 
giá nội bộ 

3 130             

Lead Auditor (IRCA)/ Chuyên gia đánh giá trưởng 5 580     07-11       

ISO 22000:2005 FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEM 
Standard Interpretation/ Giới thiệu yêu cầu tiêu 
chuẩn 

2 80 13-14          

Internal auditor/ Đánh giá viên nội bộ 3 130     17-18   02-04   

Advanced Internal Audit Skill/ Cải tiến kỹ năng đánh 
giá nội bộ 

3 180             

Lead Auditor (IRCA)/ Chuyên gia đánh giá trưởng 5 630         16-20   

SPECIAL COURSES 
SA 8000:2008 Update Awareness/ Cập nhật 
Nhận thức tiêu chuẩn SA 8000:2008 

      10-11       10-11 

ISO 9000 Lead Auditor (IRCA) (by English) 
Chuyên gia đánh giá trưởng bộ tiêu chuẩn ISO 
9000 (Tiếng Anh) 

5 630 29-30           

ISO 27000 Lead Auditor (IRCA ) (by English) 
Chuyên gia đánh giá trưởng bộ tiêu chuẩn ISO 
27000 (Tiếng Anh) 

5 830 27-31           
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PLANE WORLD CONSULTING GROUP 
                Training Programmes 

 

 
PLANE WORLD PUBLIC TRAINING 

 LỊCH HỌC TẠI VĂN PHÒNG PLANE WORLD TP.HCM 

 

Standard 
Tiêu chuẩn 

Days 
 Số 

ngày 

Fee 
Chi phí
(USD) 

Language 
Ngôn ngữ 

Training Date 
Ngày đào tạo 

LEAD AUDITOR (IRCA registered) 
Chuyên gia đánh giá trưởng (Đăng ký với IRCA) 

ISO 9000  5 480 Vietnamese 
Tiếng Việt 

15/8 - 20/8 

ISO 9000  5 580 English 
Tiếng Anh 

29/09 - 03/10 

OHSAS 18000 5 580 Vietnamese 
Tiếng Việt 

25/09- 27/09 

ISO 22000 5 580 Vietnamese 
Tiếng Việt 

01/09 - 05/09 

ISO 27000 5 780 English 
Tiếng Anh 

27/08 - 31/08 

ISO/TS 16949 : 2002 
Five Core Tools 

5 Công cụ 
4 180 Vietnamese 

Tiếng Việt 
  

Awareness 
Nhận thức 

2 170 Vietnamese 
Tiếng Việt 

  

Internal Auditor 
Đánh giá nội bộ 

3 280 Vietnamese 
Tiếng Việt 

  

SPECIAL COURSES - Các khóa đặc biệt 
SA 8000:2008 Awareness & Update 
Nhận thức & cập nhật SA 8000:2008 

2 90 Vietnamese 
Tiếng Việt 

10/08 - 11/08 

Process Approaching 
Tiếp cận theo quá trình 

2 90 Vietnamese 
Tiếng Việt 

23/09 - 24/09 

Note:  
- The fee above include: Materials, Lunch and Tea-break, certificate Chi phí trên bao gồm: Tài liệu, ăn trưa, ăn 
nhẹ, chứng chỉ- 5% discount will be applied for group from 3 (Giảm 5% cho nhóm đăng ký từ 3 người ) 

For further information, please contact/ Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ:  
 

PHÒNG ĐÀO TẠO – BAN TIÊU CHUẨN 
 PLANE WORLD CONSULTING GROUP 

                  Office: 66/5 Nhieu tu St.,Ward 7, Q.Phu Nhuan Dist., HCMC 
                  Tel: (84.8) 3510 9501 - 3507 2804  - 3507 2805    Fax: (84.8) 3510 9766 

 Email: info@giaiphapiso.com – daotao@giaiphapiso.com 
Website: www.giaiphapiso.com 
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